
XÃ BÀU HÀM 2 ( CŨ) 1,617,043,885

1 Đường tổ 5 ấp TCV 7173864 4,528,000

2 Đường tổ 14 ấp TCV 7173864 41,839,000

3 Đường tổ 16 ấp TCV 7173864 6,300,000

4 Đường Đình ấp TCV (35 TCV) 7173864 23,000,000

5 Đường tổ 8,9 ấp NTH 7173864 4,000,000

6 Đường tổ 10 ấp PBC 7173864 3,000

7 Đường tổ 12 ấp PBC 7173864 1,389,000

8 Đường tổ 13 ấp PBC 7173864 10,000

9 Đường tổ 12,13 ấp NQ 7173864 8,000,000

10 Đường đội 2  ấp NQ 7173864 5,000,000

11 Đường khu chăn nuôi Lê Lợi -Bàu Hàm 7173864 18,700,000

12 Đường đội 1 nối dài ấp Ngô Quyền (huyện+ tỉnh) 7173864 3,000,000

13 Đường Cánh đồng đồi chuối ấp Lê Lợi 1, nhánh 3 7173864 20,004,885

14 Đường nội đồng nhánh 1,2 tổ 18 ấp Lê Lợi 7173864 49,500,000

15
Đường cánh đồng đồi chuối ấp Lê Lợi 1 nhánh 2 (Nộp hoàn trả nhân dân do 

chênh lệch thừa sau QT)
7173864 13,887,000

16 Đường cánh đồng mẫu lớn cây điều (xã QT chuyển qua) 7173864 52,250,000

17 Đường đồi đông ấp Lê Lợi 1(xã QT chuyển qua) 7173864 390,336,000

18 Chợ Lê Lợi xã QT chuyển qua) 7173864 482,000

19 Đường tổ 16 ấp Ngô Quyền 7173864 30,000,000

20 Đường ven lô 202-2025 ấp Nguyễn Thái Học 7173864 339,473,000

21 Tuyến điện hạ thế khu chăn nuôi Bàu Hàm 7173864 224,799,000

22 Điện hạ thế khu chăn nuôi Lê Lợi - Bàu Hàm (xã QT chuyển qua) 7173864 23,378,000

23 Tuyến điện hạ thế khu vực cầu máng ấp Ngô quyền 7173864 199,165,000

24 Tuyến điện hạ thế khu đồi đỏ ấp Lê Lợi 7173864 118,000,000

25 Tuyến điện hạ thế Lê Lợi bàu Hàm 2 nối dài 7173864 40,000,000

                    929,626,792 

1 Điện gói 1 (cũ) 7173866                       13,520,000 

2  Điện  hạ thế nói tiếp sau TBA xã H. Lộc (2012) 7173866 20,000,000                     

3  Điện  hạ thế nói tiếp sau TBA xã H. Lộc (2014) 7173866 8,000,000                       

4 Di dời trạm biến áp 1 pha 7173866                       16,441,645 

5 Đường đại phát đạt 7173866 9,920,000                       

6 Đường Hưng nhơn 7173866 9,500,000                       

7 Đường khu 2 hưng hiệp 7173866 3,000,000                       

8 Đường khu 4 7173866 40,000                            

9 Đường bà Hai măng 7173866 889,000                          

10 Đường h.long nhánh 1 7173866 28,470,000                     

11 Đường h.long nhánh 2 7173866 15,440,000                     

12 Cụm đường dân cư ấp H.Nghĩa 7173866 370,000                          

13 Đường ông hai cày 7173866 60,000                            

14 Đường ba ốm 7173866 2,500,000                       

15 Đường ông Ba Trọng 7173866 3,058,000                       

16 Đường cầu suối bí vào đồi tăng xi 7173866 4,200,000                       

17  Đường nghĩa Trang Hưng lộc 7173866 7,000,000                       

18  Đường ông út dễ  7173866 3,758,000                       

19  Đường Ông Dũng Rạng 7173866 1,000,000                       

20 Đường bảy rưỡi 7173866 200,000                          

21 Đường hưng nghĩa- hưng nhơn 7173866 8,696,500                       

22 Đường cặp đường ray xe lửa 7173866 199,000,000                   

23 ĐƯỜNG TỔ 8 BÀU AO 7173866 15,279,000                     
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24 ĐƯỜNG HƯNG LONG NHÁNH 1 NỐI DÀI 7173866 5,000,000                       

25 Sửa chợ Hưng Lộc 7173866 87,750,000                     

26  Tiền quỹ đất công ích ( tiền cụm CN H. nhơn) 7173866 466,534,647                   

XÃ LỘ 25 ( CŨ)                     766,750,300 

1 Điện hạ thế ấp 5  (Ô Thắng) 7173867 7,000                              

2 Điện hạ thế vào khu cánh đồng cây khô 7173867 6,000,000                       

3 Đường tổ 2,4 ấp 1 7173867 54,953,000                     

4 Đường liên nội đồng ấp 2 ấp 5 7173867 17,196,000                     

5 Đường tổ 6-11 ấp 1 7173867 84,604,000                     

6 Đường tổ 9,10 ấp 1 7173867 7,578,000                       

7 Đường tổ 10,11 ấp 1 7173867 3,200,000                       

8 Đường tổ 7, 8  ấp 2 7173867 18,279,000                     

9 Đường tổ 11, 12  ấp 2 7173867 100,000                          

10 Đường tổ 11 ấp 2 7173867 2,400,000                       

11 Đường tổ 12-13-18-19 ấp 2 7173867 3,875,000                       

12 Đường tổ 3-4-5  ấp 2 7173867 5,050,000                       

13 Đường tổ 8  ấp 2 7173867 5,082,000                       

14 Đường tổ 1, 7  ấp 2 7173867 21,075,000                     

15 Đường tổ 5,9,10  ấp 2 7173867 21,935,000                     

16 Đường tổ 9 ấp 3 7173867 9,853,000                       

17 Đường tổ 3,4,5  ấp 3 7173867 16,244,000                     

18 Đường tổ 2  ấp 3 7173867 15,975,000                     

19 Đường tổ 6  ấp 3 7173867 9,000,000                       

20 Đường tổ 1  ấp 3 7173867 42,444,000                     

21 Đường tổ 10, 11  ấp 3 7173867 11,900,000                     

22 Đường tổ 12,13  ấp 3 7173867 645,000                          

23 Đường tổ 7 ấp 4 7173867 31,277,000                     

24 Đường tổ 1-3  ấp 4 7173867 15,302,000                     

25 Đường tổ 2-5 ấp 4 7173867 3,155,000                       

26 Đường tổ 5-6 ấp 4 7173867 3,865,000                       

27 Đường tổ 1-2 ấp 5 7173867 9,427,000                       

28 Đường tổ 5-6 nối dài 7173867 1,150,000                       

29 Đường Bàu Nùng ấp 6 7173867 600,000                          

30 Đường 3-4 ấp 6 7173867 12,800,000                     

31 Đường vào trường NVX 7173867 5,382,000                       

32 Đường vào KCNTT 2,3,4 7173867 38,361,000                     

33 Đường cánh đồng 78c 7173867 20,257,000                     

34 Đường cánh đồng 78c nối dài 7173867 24,030,000                     

35 Xây mới chợ ấp 5 7173867 78,978,000                     

36 Đường nội đồng cánh đồng cây khô Ấp 3 7173867 4,000,000                       

37 Đường Tổ 8 ấp 1 7173867 74,214,300                     

38 Nâng cấp cải tạo đường xung quanh chợ Tân lập 7173867 86,557,000                     

THỊ TRẤN DẦU GIÂY ( CŨ) 137,808,695                   

1 Đường dây hạ thế khu dân cư  7173869                       64,720,000 

2 Đườngđiện hạ thế vào TBA  khu dân tộc  7173869                         5,806,000 

3 Đường tổ 4 ấp THĐ  7173869                       22,800,000 

4 Đường nội đồng tổ 12 ấp 9/4  7173869                       15,539,200 

5 Hệ thống điện chiếu sáng KP Lập Thành  7173869                         3,570,800 

6 Hệ thống điện chiếu sáng Khu phố  Trần Hưng Đạo ( Phía Nam QL1A)  7173869                       10,634,200 

7 Hệ thống điện chiếu sáng Khu phố  Trần Hưng Đạo ( Phía Bắc QL1A)  7173869                       12,495,000 

8 Hệ thống điện chiếu sáng Khu phố  Trần Cao Vân ( Phía Nam QL1A)GĐ 2  7173869                         2,243,495 

                3,451,229,672 TỔNG CỘNG
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